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SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 502/QÐ-TTYTQN        Cẩm Thành, ngày 17 tháng 9 năm 2025 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc Chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư và hàng 

hóa thiết yếu phục vụ nhân viên và công tác chuyên môn  cần thiết quý III 

năm 2025 tại các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải 

quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Ban hành Quy định về phân 

cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 421/QĐ-SYT ngày 18/7/2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Trung tâm Y tế Quảng Ngãi trực thuộc Sở Y tế Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 216/QĐ-SYT ngày 24/7/2025 của Sở Y tế Quảng 

Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa 

phương năm 2025 ngành Y tế; 

Căn cứ quyết định số 365/QĐ-TTYTQN ngày 8 tháng 9 năm 2025 của 

Trung tâm Y tế Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán gói thầu: 

Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư và hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân viên và 

công tác chuyên môn  cần thiết quý III năm 2025 tại các khoa, phòng trực thuộc 

Trung tâm Y tế Quảng Ngãi; 

Căn cứ biên bản thương thảo hợp đồng đã được Trung tâm Y tế Quảng 

Ngãi và Nhà sách 403 Hùng Vương ký ngày 17 tháng 9 năm 2025; 

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chỉ định thầu gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm, vật tư và hàng 

hóa thiết yếu phục vụ nhân viên và công tác chuyên môn cần thiết quý III năm 

2025 tại các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi. 

1. Tên đơn vị chỉ định thầu: Nhà sách 403 Hùng Vương  

2. Giá trị gói thầu:  42.986.000 đồng                        

Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng chẵn. 

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 15  ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng; phòng Tài chính – Kế 

toán thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi phối hợp tiến hành làm các quy trình ký 

kết hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu theo đúng các quy định hiện hành của 

Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ - Điều dưỡng; phòng Tài chính – Kế 

toán thuộc Trung tâm Y tế Quảng Ngãi; Nhà sách 403 Hùng Vương và các khoa, 

phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

 

Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 4; 

- KBNN Quảng Ngãi; 

- Giám đốc;  

- Lưu VT. 

  

 

 

 

 

 

 Đặng Minh Hoàng 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số 502 /QĐ-TTYTQN ngày 17/9/2025 

của Trung tâm Y tế Quảng Ngãi  

TT Danh mục hàng hoá 
Đơn vị  

tính 

Số  

lượng 

 Đơn giá 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Giấy A4 Ram 45 60.000 2.700.000 

2 Máy tính tốt Cái 1 320.000 320.000 

3 Gôm Cục 24 6.000 144.000 

4 Bút bi  Cây 1190 5.000 5.950.000 

5 Bút bi nước Cây 5 12.000 60.000 

6 Bút xóa Cây 8 25.000 200.000 

7 Bút chì Cây 54 6.000 324.000 

8 Dây xu Túi 1 40.000 40.000 

9 Khăn lau  Cái 60 35.000 2.100.000 

10 Bì nhựa Cái 95 5.000 475.000 

11 Giấy dán trình ký Tập 30 15.000 450.000 

12 Giấy vệ sinh không lõi Túi 32 55.000 1.760.000 

13 Nước rửa chén Chai 5 28.000 140.000 

14 Giấy dán vàng  Tập 12 10.000 120.000 

15 Kệ nhựa 3 tầng Cái 1 195.000 195.000 

16 Sổ họp Quyển 5 60.000 300.000 

17 Kẹp thép 19mm Hộp 26 9.000 234.000 

18 Cặp ba dây 15p Cái 20 24.000 480.000 

19 Bộ chặn khóa nhựa Hộp 2 25.000 50.000 

20 Khay đựng ghim Cái 3 50.000 150.000 

21 Bấm giấy tốt Cái 5 45.000 225.000 

22 Ghim kẹp  Hộp 10 6.000 60.000 

23 Kéo lớn Cái 8 30.000 240.000 

24 Bút dán bàn Bộ 25 22.000 550.000 

25 Bút lông kim Cây 28 12.000 336.000 

26 Bì thư Tập 1 10.000 10.000 

27 Kệ nhựa 4 tầng Cái 1 225.000 225.000 

28 Bút dạ quang Cây 2 12.000 24.000 

29 Ghim bấm Hộp 182 4.000 728.000 

30 Kẹp thép 25mm Hộp 24 12.000 288.000 

31 Kẹp thép 32mm Hộp 14 15.000 210.000 

32 Kẹp thép 41mm Hộp 17 25.000 425.000 

33 Bút bi VT Cây 40 3.000 120.000 
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34 Miếng dán tường Cái 15 13.000 195.000 

35 Bìa màu  Tờ  210 1.000 210.000 

36 Băng keo trong 5p Cuộn 10 20.000 200.000 

37 Dao rọc giấy nhỏ Cái 5 25.000 125.000 

38 Kệ nhựa 5T Cái 5 255.000 1.275.000 

39 Ổ cắm điện Cái 2 246.000 492.000 

40 Pin 3A Cặp  28 10.000 280.000 

41 Vở 96T tốt Quyển 10 10.000 100.000 

42 Giấy ghi chú đủ màu Tập 15 18.000 270.000 

43 Sổ lò xo Quyển 4 20.000 80.000 

44 Băng keo 2 mặt Cuộn 2 8.000 16.000 

45 Bao đựng các loại Kg 7 85.000 595.000 

46 Xà phòng Ômo Túi 63 52.000 3.276.000 

47 Xà phòng rửa tay 500ml Chai 20 95.000 1.900.000 

48 Bao gối tốt Cái 3 67.000 201.000 

49 Phích nước Cái 1 149.000 149.000 

50 Vợt muỗi Cái 1 252.000 252.000 

51 Dao tốt Cái 2 179.000 358.000 

52 Nước lau nhà Chai 21 47.000 987.000 

53 Gift Chai 2 40.000 80.000 

54 Cây lau nhà Cây 4 165.000 660.000 

55 Miếng bùi nhùi Cái 2 24.000 48.000 

56 Nước xả vải Túi 2 183.000 366.000 

57 Tăm bông Hộp 2 65.000 130.000 

58 Kẹp thép 51mm Hộp 3 40.000 120.000 

59 Cặp ba dây  Cái 15 18.000 270.000 

60 Thước kẻ 30cm Cây 1 10.000 10.000 

61 Hồ dán Lọ  360 4.000 1.440.000 

62 Đèn pin Cái 1 186.000 186.000 

63 Vim cầu Chai 9 37.000 333.000 

64 Khẩu trang y tế Hộp 5 50.000 250.000 

65 Xà phòng rửa tay  Chai 28 45.000 1.260.000 

66 Bàn chải đánh răng Cái 2 32.000 64.000 

67 Dép nhựa Đôi 3 65.000 195.000 

68 Chổi đót Cây 7 45.000 315.000 

69 Ly nhựa  Cái 50 700 35.000 

70 Bút lông bảng Cây 5 10.000 50.000 

71 Bộ lau nhà Bộ 1 450.000 450.000 

72 Chổi quét nước Cây 4 55.000 220.000 
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73 Băng keo màu 5p  Cuộn 1 20.000 20.000 

74 Kéo lớn Deli Cái 1 45.000 45.000 

75 Pin 2A Cặp  65 10.000 650.000 

76 Bàn là Cái 1 586.000 586.000 

77 Móc treo đồ Cái 10 4.500 45.000 

78 Giấy ghi chú nhỏ Tập 3 8.000 24.000 

79 Cặp trình ký Cái 2 25.000 50.000 

80 Bút lông dầu Cây 4 12.000 48.000 

81 Bì nhựa mỏng Cái 20 3.000 60.000 

82 Mực dấu  Lọ  6 55.000 330.000 

83 Gọt Cái 10 6.000 60.000 

84 Dây ruy băng lụa Cuộn 5 12.000 60.000 

85 Sáp đếm giấy Hộp 3 10.000 30.000 

86 Rổ nhựa Cái 20 46.000 920.000 

87 Giỏ nhựa  Cái 1 146.000 146.000 

88 Khăn giấy hộp Hộp 18 35.000 630.000 

89 Chổi lông gà Cây 7 56.000 392.000 

90 Mùng chụp tự bung Cái 1 234.000 234.000 

91 Decal dán bàn Mét 5 84.000 420.000 

92 Móc treo áo dính tường Cái 1 97.000 97.000 

93 Khay nhựa tiện ích Cái 5 58.000 290.000 

94 Gỡ ghim Cái 1 20.000 20.000 

95 Bi lỗ Túi 2 9.000 18.000 

96 Khăn giấy khô nhỏ Túi 20 35.000 700.000 

97 Vở 96T  Quyển 5 7.000 35.000 

TỔNG CỘNG   42.986.000 

 

 


